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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Thuý 

Các Thẩm phán: Ông Đặng Văn Những  

 Bà Huỳnh Thị Hồng Vân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thúy Hồng – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Long An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Thị Hồng Hạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số số 14/2023/TLPT-LĐ ngày 02 tháng 

10 năm 2023 về việc “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 

Do Bản án lao động sơ thẩm số 02/2023/LĐ-ST ngày 10 tháng 8 năm 2023 của 

Toà án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2023/QĐ-PT ngày 09/10/2023, 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Đặng Thị Ngọc D, sinh năm 1977 

Địa chỉ: Số C Khu V, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An (có mặt). 

- Bị đơn: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D1 

Địa chỉ trụ sở chính: Số C Hồ V, ấp A, xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lai Hui H – Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: 

1. Bà Tạ Ái L, sinh năm 1983 – Chức vụ: Phó Giám đốc 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Di%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20355%20Khu%20v%E1%BB%B1c%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Hi%E1%BB%87p%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20355%20Khu%20v%E1%BB%B1c%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Hi%E1%BB%87p%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20H%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20Din%20Sen%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2003%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20T%E1%BA%AFng,%20%E1%BA%A5p%201A,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2003%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20T%E1%BA%AFng,%20%E1%BA%A5p%201A,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20H%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20Din%20Sen%20Vi%E1%BB%87t%20Nam:%3C/b%3E%20Lai%20Hui%20Huang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20H%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20Din%20Sen%20Vi%E1%BB%87t%20Nam:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A1%20%C3%81i%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2003%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20T%E1%BA%AFng,%20%E1%BA%A5p%201A,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


Địa chỉ: Số C Hồ V, ấp A, xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh.  

(Văn bản ủy quyền ngày 14/7/2023) (có mặt). 

2. Bà Nguyễn Thị Trang N, sinh năm 1994 

Địa chỉ: Số C B, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Văn bản ủy quyền ngày 10/7/2023) (có mặt). 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn, bà Đặng Thị Ngọc D. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết tại cấp sơ thẩm, nguyên 

đơn bà Đặng Thị Ngọc D trình bày: 

Bà Đặng Thị Ngọc D vào làm việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D1 – 

Chi nhánh L1 (sau đây gọi tắt là Công ty D1) từ ngày 29/08/2022. Đến ngày 

05/9/2022, bà D với Công ty D1 ký Hợp đồng lao động số 027703 F3-PPA4-T 

ngày 05/09/2022 có thời hạn từ ngày 05/09/2022 đến ngày 31/8/2025. Trong quá 

trình làm việc tại Công ty, bà D luôn chấp hành đúng nội quy lao động, hoàn thành 

tốt công việc được giao, chưa từng bị kỷ luật và được Công ty K. Nhưng đến tháng 

3/2023, bà D nhận được thông báo của Công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao 

động với bà D với lý do là tinh giảm lao động vì lý do kinh tế.  

Đến ngày 29/3/2023, Công ty gửi thông báo sẽ để bà D lao động đến ngày 

29/4/2023 vì lý do Công ty thu hẹp hợp đồng và tinh giảm lao động theo Phương án 

sử dụng lao động số 01/PA/2023 ngày 31/01/2023. 

Ngày 23/02/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh L có Công văn 

số 632/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN về việc thực hiện phương án sử dụng lao động 

của Công ty TNHH D1 – Chi nhánh L1: “Các Thông báo số 01/CV/2023 ngày 

31/01/2023 và số 02/CV/2023 ngày 14/02/2023 về việc tinh giảm lao động vì lý do 

kinh tế; các Phương án sử dụng lao động số 01/PA/2023 ngày 31/01/2023 và 

02/PA/2023 ngày 14/02/2023; các Biên bản cuộc họp số 01/CV/2023 ngày 

31/01/2023 và số 02/CV/2023 ngày 14/02/2023 về việc lấy ý kiến của Ban chấp 

hành Công đoàn cơ sở về việc tinh giảm lao động kèm theo danh sách dự kiến 640 

người lao động bị mất việc làm”. 

Căn cứ vào khoản 4 Điều 42 của Bộ luật Lao động trong trường hợp vì lý do 

kinh tế mà nhiều lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử 

dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy 

định tại Điều 44 của Bộ luật Lao động và căn cứ theo Điều 44 Bộ luật Lao động thì 

phương án sử dụng lao động thì phía Công ty D1 chưa được thông qua. Căn cứ vào 

Điều 41 của Bộ luật Lao động thì phía Công ty phải nhận bà D trở lại làm việc theo 

hợp đồng lao động đã giao kết, phải trả tiền lương đầy đủ cho bà D. Bà D không 

thuộc diện phải tinh giảm theo quy định pháp luật. Bà D không phải là công nhân 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2003%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20T%E1%BA%AFng,%20%E1%BA%A5p%201A,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20H%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20Din%20Sen%20Vi%E1%BB%87t%20Nam:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Trang%20Nh%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20319%20B%C3%ACnh%20Qu%E1%BB%9Bi,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2028,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20319%20B%C3%ACnh%20Qu%E1%BB%9Bi,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2028,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Di%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20355%20Khu%20v%E1%BB%B1c%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Hi%E1%BB%87p%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Di%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20355%20Khu%20v%E1%BB%B1c%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Hi%E1%BB%87p%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Di%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20355%20Khu%20v%E1%BB%B1c%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Hi%E1%BB%87p%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20H%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20Din%20Sen
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Din%20Sen
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Di%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Din%20Sen
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Di%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20khen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Di%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Di%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Di%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Din%20Sen
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Din%20Sen
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Di%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Di%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Di%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Di%E1%BB%87p


làm việc không có năng lực, mà bà D làm việc có năng lực. Do đó, Công ty đưa bà 

D vào danh sách phải tinh giảm là trái quy định pháp luật. 

Nay bà D yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty D1 phải tiếp tục thực hiện 

Hợp đồng lao động số 027703 F3-PPA4-T ngày 05/9/2022 đối với bà Đặng Thị 

Ngọc D và thu hồi Thông báo số 027703/29032027 ngày 23/9/2023 của Công ty 

D1. 

Trong quá trình giải quyết tại Tòa án cấp sơ thẩm, bị đơn Công ty Trách 

nhiệm Hữu hạn D1 do bà Tạ Ái L và bà Nguyễn Thị Trang N đại diện theo ủy 

quyền cùng trình bày:  

Bà Đặng Thị Ngọc D vào làm việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D1 – Chi 

nhánh L1 từ ngày 29/08/2022. Công ty D1 và bà Đặng Thị Ngọc D có ký Hợp đồng 

lao động số 027703 F3-PPA4-T ngày 05/09/2022 có thời hạn từ ngày 05/09/2022 

đến ngày 31/08/2025. Do tình hình kinh tế thế giới bị suy thoái, Công ty không có 

đơn hàng nên Công ty phải thu hẹp sản xuất và tinh giảm một số lao động dôi dư.  

Ngày 30/01/2023, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty tại chi nhánh L1 đã 

tiến hành họp lấy ý kiến về việc tinh giảm lao động và đã đạt được 100% tỷ lệ 

thông qua theo Biên bản họp số 01/CV/2023. 

Ngày 31/01/2023, Công ty D1 xây dựng Phương án sử dụng lao động số 

01/PA/2023 về việc sắp xếp lại lao động, theo đó, số lao động tinh giảm là 580 

người. Bà Đặng Thị Ngọc D thuộc danh sách này. Công ty D1 cũng có thông báo 

Phương án sử dụng lao động đến người lao động. 

Ngày 31/01/2023, Công ty D1 có Thông báo số 01/CV/2023 gửi đến Ủy ban 

nhân dân tỉnh L, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh L thông báo về việc 

tinh giảm lao động. Ngày 23/02/2023, Công ty có nhận được Công văn số 

632/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh L 

về việc thực hiện phương án sử dụng lao động của Công ty. 

Ngày 28/02/2023, đại diện Công ty T và thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao 

động với bà Đặng Thị Ngọc D nhưng bà D không đồng ý nên Công ty buộc phải 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bà D theo quy định. Ngày 

03/03/2023, đại diện Công ty P Thông báo số 027703/04032023 về việc chấm dứt 

hợp đồng lao động với bà D kể từ ngày 03/04/2023 và do bà D chưa làm việc cho 

Công ty đủ 12 tháng trở lên, nên bà D không nhận được trợ cấp mất việc theo quy 

định của Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, bà D sẽ nhận được khoản hỗ trợ theo 

phương án sử dụng lao động của Công ty là 2.026.087 đồng (nửa tháng lương theo 

hợp đồng lao động). Bà Đặng Thị Ngọc D đã nhận thông báo, nhưng không đồng ý 

ký tên vào biên bản họp. 

Ngày 29/03/2023, Công ty ra Quyết định số 001/29032023 thu hồi Thông báo 

số 027703/04032023, đồng thời ban hành Thông báo số 027703/29032023 về việc 

chấm dứt hợp đồng lao động với bà Đặng Thị Ngọc D kể từ ngày 29/04/2023. 
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Ngày 04/04/2023, Công ty có nhận được phiếu chuyển đơn của Thanh tra Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh L về việc giải quyết đơn xin cứu xét của bà 

Đặng Thị Ngọc D. Công ty cũng có Công văn phản hồi số DS22042023 vào ngày 

22/4/2023 đến Thanh tra sở về tình hình khó khăn của Công ty nên không thể tạo 

điều kiện cho bà D tiếp tục làm việc. Công ty đã chi trả lương, khoản hỗ trợ cho bà 

D theo đúng như quy định. Bà Đặng Thị Ngọc D đã không đến làm thủ tục thôi 

việc và trả lại thẻ theo nội quy Công ty. Hiện nay, Công ty đã đóng đầy đủ bảo 

hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bà D. 

Nay bà Đặng Thị Ngọc D khởi kiện yêu cầu Công ty D1 thu hồi Thông báo số 

027703/29032023 và tiếp tục thực hiện Hợp đồng lao động số 027703 F3-PPA4-T 

thì Công ty không đồng ý. Bởi vì, Công ty D1 nhận thấy Công ty đã thực hiện 

chấm dứt hợp đồng lao động với bà D theo đúng trình tự, thủ tục của Bộ luật Lao 

động. Do đó, Công ty không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Ngọc 

D.  

Tại Bản án lao động sơ thẩm số 02/2023/LĐ-ST ngày 10-8-2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã xử:  

“Căn cứ các Điều 32; 40; 147; 271; 273 của Bộ luật Tố tụng Dân sự;  

Căn cứ các Điều 34; 42, 44, 45 của Bộ luật Lao động; 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Ngọc D yêu cầu Tòa 

án buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn D1 phải tiếp tục thực hiện Hợp đồng lao 

động số 027703 F3-PPA4-T ngày 05/9/2022 đối với bà Đặng Thị Ngọc D và thu 

hồi Thông báo số 027703/29032027 ngày 23/9/2023 của Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn D1 – Chi nhánh L1. 

2. Về án phí:  Bà Đặng Thị Ngọc D được miễn án phí lao động sơ thẩm theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.” 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các bên đương sự 

theo quy định pháp luật. 

Ngày 21-8-2023, nguyên đơn nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu 

cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. 

Tại phiên toà phúc thẩm, 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Di%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20355%20Khu%20v%E1%BB%B1c%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Hi%E1%BB%87p%20H%C3%B2a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
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Nguyên đơn không rút đơn khởi kiện và vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, 

người đại diện hợp pháp của bị đơn không đồng ý với yêu cầu kháng cáo của 

nguyên đơn, các bên không thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Nguyên đơn trình bày, trong quá trình làm việc tại công ty, bà luôn chấp làm 

đúng theo quy định về giờ giấc làm việc, luôn hoàn thành tốt công việc Công ty 

giao, chưa từng sai phạm và chưa từng bị kỷ luật, được lãnh đạo công ty khen 

thưởng và được mọi người tại Công ty Q. Bà không thuộc diện phải tinh giảm biên 

chế theo quy định pháp luật vì bà không phải là công nhân làm việc không có năng 

lực, lương cao, lớn tuổi. Do đó, Công ty đưa bà vào danh sách phải tinh giảm biên 

chế là trái quy định của pháp luật. Công ty T1 không phải vì bà không có năng lực 

mà do Công ty đang ép buộc bà nghỉ, Công ty tinh giảm do bà là người lanh lợi nên 

một số cán bộ trong Công ty không thích bà nên không cho bà tiếp tục làm việc. 

Quá trình làm việc, bà thường bị cán bộ Công ty gây áp lực phải ký các biên bản 

làm việc của Công ty. Công ty trình bày bà không phối hợp với mọi người trong 

Công ty là không đúng nên không có việc người trong chuyền không thích làm việc 

cùng với bà, việc các công nhân trong chuyền đồng ý ký tên vào các biên bản của 

Công ty là do những người ký tên sợ mất việc nên buộc phải ký tên. Việc bà nói 

chuyện lớn tiếng và nhiều lần xảy ra cự cãi trong Công ty là do bản thân bà quá bức 

xúc với những hành động của một số cán bộ trong Công ty nên mới có phản ứng 

như vậy. Hiện hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn, trong khoảng thời gian nghỉ việc 

bà không có thu nhập, hiện trong xưởng không ai bị tinh giảm chỉ có bản thân bà là 

bị tinh giảm và hiện các công nhân Công ty vẫn còn đang tăng ca nên không có 

việc Công ty tinh giảm lao động do không có đơn hàng. Theo cuốn sổ tay sản 

lượng mà bà ghi lại thì sản lượng bà đã hoàn thành rất tốt. Hiện nay, gia đình bà 

gặp nhiều khó khăn về kinh tế, bà cũng chỉ mới xin việc tại công ty mới được vài 

hôm, trong quá trình làm việc tại Công ty D1, bà luôn chấp hành đúng nội quy lao 

động, hoàn thành tốt công việc được giao, bà chưa từng bị kỷ luật và được Công ty 

khen thưởng nên bà không đồng ý về việc Công ty Đ chấm dứt hợp đồng lao động 

với bà và đề nghị Công ty nhận bà lại làm việc cho đến hết thời hạn hợp đồng mà 

hai bên đã ký kết. 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn là bà Tạ Ái L và bà Nguyễn Thị Trang N 

thống nhất trình bày: Công ty cũng đã rất cân nhắc về các phương án nhận người 

lao động trở lại làm việc nhưng hiện tình hình kinh tế Công ty vẫn đang rất khó 

khăn nên không thể giải quyết để nhận lại bà D. Việc bà D trình bày quá trình làm 

việc bà được Công ty K là không đúng vì trong quá trình làm việc bà D thường 

không hợp tác và các sản phẩm bà D làm phải chỉnh sửa nhiều lần, những công 

nhân làm chung chuyền với bà D đều có ý kiến xin không làm chung chuyền với bà 

D, quá trình làm việc bà D thường xuyên lớn tiếng, ồn ào, gây mất trật tự, tự ý rời 

khỏi nơi làm việc mà không có sự đồng ý của cán bộ Công ty nên bị Công ty lập 

biên bản xử lý kỷ luật nhiều lần. Công ty D1 nhận thấy Công ty đã thực hiện chấm 

dứt hợp đồng lao động với bà D theo đúng trình tự, thủ tục của Bộ luật Lao động và 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20qu%C3%BD%20m%E1%BA%BFn
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hiện tại Công ty cũng không có nhiều đơn hàng để làm nên không đồng ý với yêu 

cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Ngọc D.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phát biểu ý kiến: 

Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án 

của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật của những người tham 

gia tố tụng trong giai đoạn xét xử phúc thẩm kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước 

thời điểm nghị án đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thể hiện do tình hình kinh tế khó 

khăn nên Công ty phải thu hẹp sản xuất, tổ chức lại lao động và tinh giảm 580 

người dôi dư, trong đó có bà Đặng Thị Ngọc D. Trước khi tiến hành tinh giảm lao 

động thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty D1 tại Chi nhánh L1 đã tiến hành 

họp lấy ý kiến về việc tinh giảm lao động và đã đạt được 100% tỷ lệ thông qua theo 

Biên bản họp số 01/CV/2023 ngày 30/01/2023. Đến ngày 31/01/2023, Công ty X 

sử dụng lao động số 01/PA/2023 về việc sắp xếp lại lao động, theo đó số lao động 

tinh giảm là 580 người, bà D thuộc danh sách này. Công ty cũng có thông báo 

phương án sử dụng lao động đến người lao động là phù hợp với khoản 2 Điều 44 

của Bộ luật Lao động.  

Ngày 31/01/2023, Công ty có Thông báo số 01/CV/2023 gửi đến Ủy ban nhân 

dân tỉnh L, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh L thông báo về việc tinh 

giảm lao động. Ngày 23/02/2023, Công ty có nhận được Công văn số 

632/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh L 

về việc thống nhất thực hiện phương án sử dụng lao động của Công ty. Từ đó, xác 

định nguyên nhân chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Đặng Thị Ngọc D là 

đúng quy định tại khoản 11 Điều 34, khoản 2 Điều 42 Bộ luật Lao động. 

Ngày 28/02/2023, đại diện Công ty T và thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao 

động với bà Đặng Thị Ngọc D nhưng bà không đồng ý nên Công ty buộc phải đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động với bà D theo quy định. Đến ngày 

03/03/2023, đại diện Công ty phát hành Thông báo số 027703/04032023 về việc 

chấm dứt hợp đồng lao động với bà D kể từ ngày 03/04/2023. Ngày 29/3/2023, 

Công ty ra Quyết định số 001/29032023 thu hồi Thông báo số 027703/04032023, 

đồng thời ban hành Thông báo số 027703/29032023 về việc chấm dứt hợp đồng lao 

động với bà Đặng Thị Ngọc D kể từ ngày 29/04/2023, Hội đồng xét xử nhận thấy 

bà D thuộc đối tượng người lao động ký hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng 

đến 36 tháng nên Công ty D1 đã thông báo cho bà D trước ít nhất 30 ngày là là phù 

hợp với khoản 2 Điều 36, khoản 6 Điều 42 và khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động. 

Từ những căn cứ nêu trên xét thấy việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà 

Đặng Thị Ngọc D là phù hợp theo quy định pháp luật. Công ty D1 đã thực hiện 

đúng thủ tục về thời hạn thông báo và hỗ trợ khoản tiền trợ cấp thôi việc hợp lý cho 

bà D nên Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 
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bà Đặng Thị Ngọc D là có căn cứ pháp luật, yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà 

D là không có cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự 2015, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, đề nghị 

giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Về thủ tục tố tụng: 

[1] Kháng cáo của nguyên đơn thực hiện đúng theo quy định tại Điều 271, 

Điều 272, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, nên được chấp nhận để 

xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Bà Đặng 

Thị Ngọc D khởi kiện yêu cầu tranh chấp hợp đồng lao động với Công ty D1. Tòa 

án cấp sơ thẩm căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, xác 

định quan hệ pháp luật là “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động” là đúng theo quy định pháp luật. Bị đơn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D1 

có địa chỉ trụ sở chính: Số C Hồ V, ấp A, xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, 

tuy nhiên việc ký kết hợp đồng lao động được thực hiện giữa bà D và Công ty 

Trách nhiệm Hữu hạn D1 – Chi nhánh L1 có địa chỉ tại: Số F, Quốc lộ A, khu A, 

ấp L, xã L, huyện B, tỉnh Long An nên căn cứ điểm b khoản 1 Điều 40 của Bộ luật 

Tố tụng Dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm của Tòa án nhân 

dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

Về việc giải quyết yêu cầu kháng cáo:  

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của bà Đặng Thị Ngọc D về việc Công ty D1 phải 

tiếp tục thực hiện Hợp đồng lao động số 027703 F3-PPA4-T ngày 05/9/2022 đối 

với bà Đặng Thị Ngọc D và thu hồi Thông báo số 027703/29032027 ngày 

23/9/2023 của Công ty TNHH D1, thấy rằng: 

[3.1] Ngày 28/08/2022, bà D bắt đầu làm việc tại Công ty D1 – Chi nhánh L1 

theo Hợp đồng thử việc ngày 29/8/2022, thời gian thử việc từ ngày 29/8/2022 đến 

ngày 04/9/2022. Đến ngày 05/09/2022, bà D chính thức ký hợp đồng lao động số 

027703 F3-PPA4-T với Công ty D1, thời hạn là từ ngày 05/9/2022 đến ngày 

31/8/2025.  Xét Hợp đồng lao động số 027703 ngày 05/9/2022 ký kết giữa bà D và 

Công ty D1 là tự nguyện, không có sự ép buộc, hai bên có đầy đủ năng lực pháp 

luật để ký kết hợp đồng, hình thức cũng như nội dung của hợp đồng lao động là 

thỏa mãn các điều kiện tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Bộ luật Lao động. Vì vậy, 

hợp đồng lao động giữa bà D và Công ty D1 là hợp pháp. 

[3.2] Bà Đặng Thị Ngọc D cho rằng trong quá trình làm việc tại Công ty, bà D 

luôn chấp hành đúng nội quy lao động, hoàn thành tốt công việc được giao, chưa 

từng bị kỷ luật và được Công ty K. Bà D không phải là công nhân làm việc không 

có năng lực, lương cao, lớn tuổi mà bà D làm việc có năng lực. Bà D không thuộc 

diện phải tinh giảm lao động theo quy định pháp luật. Công ty D1 đưa bà D vào 
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danh sách phải tinh giảm lao động là trái quy định pháp luật. Ngoài ra, phương án 

sử dụng lao động của Công ty D1 chưa chưa được cơ quan có thẩm quyền thông 

qua. Do đó, Công ty D1 đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

Bà D yêu cầu Công ty D1 phải tiếp tục thực hiện Hợp đồng lao động số 027703 F3-

PPA4-T ngày 05/9/2022 đối với bà Đặng Thị Ngọc D và thu hồi Thông báo số 

027703/29032027 ngày 23/9/2023 của Công ty D1.  

[3.3] Công ty D1 cho rằng do tình hình kinh tế suy thoái gây khủng hoảng 

nặng nề đến hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban giám đốc Công ty đã cố gắng 

kiếm đơn hàng, điều chuyển một số đơn hàng từ Campuchia về Việt Nam để duy trì 

sản xuất, đảm bảo việc làm cho công nhân nhưng tình hình không khả thi buộc 

Công ty phải thu hẹp sản xuất, tổ chức lại lao động và tinh giảm 580 người dôi dư, 

trong đó có bà Đặng Thị Ngọc D. Trước khi tiến hành tinh giảm lao động thì Ban 

chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty D1 tại Chi nhánh L1 đã tiến hành họp lấy ý 

kiến về việc tinh giảm lao động và đã đạt được 100% tỷ lệ thông qua theo Biên bản 

họp số 01/CV/2023 ngày 30/01/2023. Đến ngày 31/01/2023, Công ty X sử dụng lao 

động số 01/PA/2023 về việc sắp xếp lại lao động, theo đó số lao động tinh giảm là 

580 người, bà D thuộc danh sách này. Công ty cũng có thông báo phương án sử 

dụng lao động đến người lao động là phù hợp với khoản 2 Điều 44 của Bộ luật Lao 

động.  

[3.4] Ngày 31/01/2023, Công ty có Thông báo số 01/CV/2023 gửi đến Ủy ban 

nhân dân tỉnh L, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh L thông báo về việc 

tinh giảm lao động. Ngày 23/02/2023, Công ty có nhận được Công văn số 

632/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh L 

về việc thống nhất thực hiện phương án sử dụng lao động của Công ty. Từ đó, xác 

định nguyên nhân chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Đặng Thị Ngọc D là 

đúng quy định tại khoản 11 Điều 34; khoản 2 Điều 42 Bộ luật Lao động. 

[3.5] Ngày 28/02/2023, đại diện Công ty T và thỏa thuận chấm dứt hợp đồng 

lao động với bà Đặng Thị Ngọc D nhưng bà không đồng ý nên Công ty buộc phải 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bà D theo quy định. Đến ngày 

03/03/2023, đại diện Công ty phát hành Thông báo số 027703/04032023 về việc 

chấm dứt hợp đồng lao động với bà D kể từ ngày 03/04/2023. Ngày 29/3/2023, 

Công ty ra Quyết định số 001/29032023 thu hồi Thông báo số 027703/04032023, 

đồng thời ban hành Thông báo số 027703/29032023 về việc chấm dứt hợp đồng lao 

động với bà Đặng Thị Ngọc D kể từ ngày 29/04/2023, Hội đồng xét xử nhận thấy 

bà D thuộc đối tượng người lao động ký hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng 

đến 36 tháng nên Công ty D1 đã thông báo cho bà D trước ít nhất 30 ngày là là phù 

hợp với khoản 2 Điều 36, khoản 6 Điều 42 và khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động. 

[3.6] Về tiền trợ cấp thôi việc và đóng bảo hiểm xã hội: Do bà D chưa đủ điều 

kiện làm việc thường xuyên cho Công ty từ đủ 12 tháng trở lên nên không được 

hưởng trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Bộ luật Lao động. 
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Tuy nhiên, Công ty D1 đã hỗ trợ cho bà D khoản tiền là 2.026.087 đồng theo 

phương án sử dụng lao động là hợp lý. Về việc đóng bảo hiểm xã hội, theo Công 

văn số 276/CV-BHXH ngày 18/7/2023 của Bảo hiểm xã hội huyện B ghi nhận 

trong thời gian bà D làm việc, Công ty D1 đã thanh toán tiền bảo hiểm xã hội hàng 

tháng cho bà D đúng quy định, đúng theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động, không 

chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội. 

[3.7] Từ những phân tích và lập luận nêu trên, nhận thấy Tòa án cấp sơ thẩm 

xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ nên 

Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà Đặng Thị 

Ngọc D. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phù hợp nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[4] Về án phí lao động sơ thẩm và phúc thẩm: Căn cứ Điều 12, Điều 14, Điều 

26 và Điều 29 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án, 

nguyên đơn bà Đặng Thị Ngọc D được miễn án phí lao động sơ thẩm và phúc thẩm 

theo quy định của pháp luật. Bị đơn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D1 không phải 

chịu án phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 308, Điều 313 Bộ luật Tố tụng Dân sự; 

2. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà Đặng Thị Ngọc D. 

3. Giữ nguyên Bản án lao động sơ thẩm số 02/2023/LĐ-ST ngày 10 tháng 8 

năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

4. Căn cứ các Điều 32, Điều 40, Điều 147, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố 

tụng Dân sự; Căn cứ các Điều 34, Điều 42, Điều 44, Điều 45 của Bộ luật Lao động; 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 12, Điều 26, Điều 29 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

5. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Đặng Thị Ngọc D về 

việc yêu cầu Tòa án buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn D1 phải tiếp tục thực hiện 

Hợp đồng lao động số 027703 F3-PPA4-T ngày 05/9/2022 đối với bà Đặng Thị 

Ngọc D và thu hồi Thông báo số 027703/29032027 ngày 23/9/2023 của Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn D1 – Chi nhánh L1. 

6. Về án phí lao động sơ thẩm: Nguyên đơn bà Đặng Thị Ngọc D được miễn án 

phí. Bị đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn D1 không phải chịu án phí. 

7. Về án phí lao động phúc thẩm: Bà Đặng Thị Ngọc D được miễn toàn bộ án 

phí lao động phúc thẩm. 
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8. Về hiệu lực của bản án: Bản án phúc thẩm này có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày tuyên án là ngày 01-11-2023. 

Nơi nhận: 
- TANDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Long An; 

- TAND huyện Bến Lức; 

- Chi cục THADS huyện Bến Lức; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS; AV./. 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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